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I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
1. Giới thiệu đặc điểm, đặc tính 
a) Đặc điểm tự nhiên của rau
Ngành trồng rau tương đối khác biệt với các ngành trồng trọt khác, rau có khả năng canh tác ngoài trời và trồng trong điều kiện có bảo vệ. Trong điều kiện nhà kính, nhà lưới, tiểu khí hậu nhân tạo thích hợp nhất được thành lập, do đó cho phép cây rau phát triển trong điều kiện tự nhiên ngoài trời không cho phép canh tác rau (mùa đông ở các xứ ôn đới). Rau trồng trong điều kiện bảo vệ thường cho năng suất rất cao, 250-300 tấn/ha/năm, tuy nhiên chi phí canh tác cũng rất cao vì tốn nhiều công lao động, năng lượng và nhu cầu thâm canh cao. 
Rau có nhiều loại, nhiều giống, nhiều biến chủng khác nhau. Mỗi loại điều có đặc tính sinh loại khác biệt và yêu cầu điều kiện sinh trưởng nhất định để sinh trưởng và phát triển, do đó tiến trình kĩ thuật sản xuất cây rau rất phong phú, đa dạng. Nhiều phương pháp canh tác được thực hiện trong ngành trồng rau mà ít khi hay không sử dụng cho ngành trồng trọt khác, chẳng hạn như phương pháp gieo ương cây con ở rau họ cải và phương pháp tạo giống củ bi trên khoai tây, phương pháp ức chế sinh trưởng của cây vào mùa đông trong điều kiện bảo vệ… 
Rau là loại cây thích hợp với chế đọ trồng xen, trồng gối, gieo lẫn nhờ có hình thái, chiều cao, độ phân cành và sự phân bố rễ khác nhau. Trồng xe, trồng gối là biện pháp kĩ thuật mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nghề trồng rau. Rau có thời gian sinh trưởng ngắn do đó một năm có thể trồng từ 2-3 vụ đến 4-5 vụ, do đó rau cần nhiều công lao động, đơn vị diện tích và đòi hỏi chăm sóc tỉ mỉ, thường xuyên. 
b) Khái niệm rau an toàn
Trong chương trình phát triển rau an toàn, Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn đã thống nhất đưa ra khái niệm về rau an toàn như sau: 

- Những sản phẩm rau tươi (bao gồm tất cả các loại rau ăn củ, thân, lá, hoa, quả) có chất lượng đúng như đặc tính của nó. Hàm lượng các hoá chất độc và mức độ nhiễm các sinh vật gây hại dưới mức tiêu chuẩn cho phép, bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng và môi trường., thì được coi là rau đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, gọi tắt là “rau an toàn”. 
- Một khi nông dân trồng rau đi vào qui trình sản xuất đúng qui cách, tuân thủ đầy đủ các qui định về sản xuất rau an toàn thì việc nắm bắt được khái niệm chính xác và thực hiện đúng yêu cầu là điều không thể thiếu.
2. Tình hình sản xuất tại TP. HCM

a) Về diện tích, năng suất, sản lượng rau giai đoạn 2006 - 2011
Đến cuối năm 2011, thành phố có 102 xã, phường sản xuất rau với diện tích canh tác 3.024 ha, diện tích gieo trồng rau các loại là 13.915 ha, sản lượng đạt 307.811 tấn/năm; diện tích canh tác rau đủ điều kiện an toàn 2.892 ha và diện tích gieo trồng rau an toàn là 13.637 ha.

So với năm 2006: Diện tích canh tác tăng 999 ha tương đương 49,33%, diện tích gieo trồng tăng 4.680 ha tương đương 50,68%, sản lượng rau tăng 131.423 tấn/năm tương đương 74,51%; Diện tích canh tác rau an toàn tăng 1.180 ha tương đương 68,93%, diện tích gieo trồng rau an toàn tăng 4.864 ha tương đương 55,44%; 

So với năm 2010: Diện tích canh tác tăng 150 ha tương đương 5,2%, diện tích gieo trồng tăng 915 ha tương đương 7%, sản lượng rau tăng 23.475 tấn/năm tương đương 8,25%; Diện tích canh tác rau an toàn tăng 157 ha tương đương 5,7%; Diện tích gieo trồng rau an toàn tăng 897 ha tương đương 7%; 

Tính đến thời điểm tháng 9 năm 2012, tổng số đơn vị sản xuất rau trên địa bàn thành phố đã được chứng nhận VietGAP là 182 tổ chức sản xuất, cá nhân (bao gồm xã viên của 4 Hợp tác xã: Hợp tác xã Phước An, Hợp tác xã Nhuận Đức, Hợp tác xã Ngã 3 Giồng, Hợp tác xã Thỏ Việt; Liên tổ rau Tân Phú Trung; 4 công ty và các nông hộ) với tổng diện tích 90,16 ha, sản lượng rau khoảng 11.450 tấn/năm.

b) Về cơ cấu chủng loại rau
Kết quả điều tra tại các hộ sản xuất rau vùng rau tập trung của các quận, huyện cho thấy:

- Nhóm rau ăn lá ngắn ngày bao gồm các cây rau có thời gian sinh trưởng dưới 60 ngày như cải xanh, cải ngọt, cải trắng cải thìa, xà lách…, rau dền, mồng tơi, tần ô, rau đay, rau muống (hạt), … chiếm tỷ lệ 24,73%.

- Nhóm rau ăn củ quả ngắn ngày bao gồm những cây có thời gian sinh trưởng khoảng 4 tháng như đậu côve, đậu đũa, dưa leo, khổ qua, mướp, cải củ… chiếm tỷ lệ 25,55%.

- Nhóm rau ăn củ quả dài ngày bao gồm những cây rau có thời gian sinh trưởng trên 4 tháng như bầu, bí, cà các loại, ớt… chiếm tỷ lệ 12%.

- Rau muống nước chiếm 37,72%.

- Rau mầm: tiếp tục phát triển trên địa bàn các quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn với trên 40 hộ dân, cung cấp 200 - 300 kg/ngày.
c) Về chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật
Nhiều hoạt động nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật sản xuất rau an toàn đã được ngành nông nghiệp triển khai và ứng dụng trong sản xuất có hiệu quả như: sử dụng giống lai F1 (rau ăn lá và ăn quả), chế phẩm BIMA chứa nấm đối kháng Trichoderma, phân bón vi sinh Azotobacterin, nghiên cứu nhân nuôi và sử dụng ong ký sinh trong phòng trị sâu hại, phòng trừ tuyến trùng hại rau; mô hình sử dụng giống lai F1, hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “4 đúng”, khuyến cáo nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học… Năm 2011, diện tích sản xuất rau có sử dụng giống F1 đạt 75,3% diện tích, tỷ lệ hộ nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nguồn gốc sinh học trong sản xuất rau đạt 43,2%; tỷ lệ hộ nông dân vi phạm các quy định về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật còn 0,23%.

d) Về phát triển kinh tế tập thể và xúc tiến thương mại
Hiện nay toàn thành phố có 9 Hợp tác xã và 33 Tổ hợp tác sản xuất Rau an toàn, một số Hợp tác xã, Tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả cao như Hợp tác xã Phước An, Hợp tác xã Ngã Ba Giồng và Hợp tác xã Thỏ Việt, Liên tổ Rau an toàn Tân Phú Trung. Bình quân mỗi Hợp tác xã có 68 xã viên và 412 triệu đồng vốn điều lệ.

Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp đã tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại để hỗ trợ cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh rau an toàn tham gia hội chợ, triển lãm và ký kết các hợp đồng tiêu thụ rau, quả an toàn. Ngoài ra, còn thiết kế logo và đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cho các Hợp tác xã rau an toàn; thiết kế được 33 website cho các Hợp tác xã và tổ chức sản xuất, kinh doanh rau an toàn.

3. Thị trường tiêu thụ

Chuỗi cung ứng rau an toàn thành phố Hồ Chí Minh


[image: image2]
So với các sản phẩm rau quả khác, chuỗi cung ứng rau an toàn thành phố Hồ Chí Minh tương đối chặt chẽ. Các đối tượng giữa các khâu có mối quan hệ hữu cơ với nhau, trong đó vai trò của thương lái – hợp tác xã là chủ lực. 

Rau an toàn được hình thành từ các hộ trồng rau (hay gọi là Tổ rau an toàn). Các Hợp tác xã này chủ yếu được thiết lập cho mục đích trồng trọt rau theo qui trình đảm bảo an toàn. Nhưng một số Hợp tác xã ngoài việc trồng trọt còn xúc tiến được việc tiêu thụ thu gom, tập hợp sản phẩm của các nông dân để cung cấp cho các cửa hàng, các siêu thị, trung tâm bán sỉ hiện đại để hình thành nên mô hình mẫu trong việc cung cấp rau an toàn tại thành phố (đây là hình thức tương đối khác biệt với rau quả của Đà Lạt hay các nơi khác, khi vai trò thương lái không hoàn toàn riêng biệt mà nhiều phần gắn liền với HTX, khiến cho chuỗi giá trị rau ở đây đơn giản hơn các nơi khác).
Một số công ty rau quả có chuỗi cửa hàng, cung cấp cho các nhà hàng, khách sạn thường mua trực tiếp từ các hộ nông dân hay các tổ rau an toàn. Phần còn lại (hợp tác xã và các công ty không thu mua hết) các nông dân tự mang sản phẩm của mình bán tại các chợ lẻ cho người tiêu dùng nhưng giá của rau an toàn lúc này không cao. 

Như vậy, cả người nông dân, siêu thị, các cửa hàng hiện nay đều có chức năng như những người bán lẻ thực thụ. Tuy nhiên về qui mô cũng như về hình thức bao bì đóng gói, quy cách hàng hoá có những sự khác biệt nên giá cả cũng khác nhau rất nhiều. 

4. Đặc điểm nổi bật của mô hình 
Rau an toàn là mặt hàng xuất khẩu có giá trị kinh tế cao; có thể sản xuất trái vụ, năng suất cao, phù hợp với nhiều địa phương. Được người tiêu dùng ưa chuộng, đặc biệt là các thành phố lớn.

Công nghệ rau an toàn đơn giản, dễ chuyển giao, có thể áp dụng đại trà. Cây trồng ít bệnh, ít phải phun thuốc trừ sâu, giảm chi phí. Có thể tận dụng được diện tích nhỏ hẹp như sạn thượng, lan can để trồng rau thủy canh.

Ngày nay, công nghệ trồng rau an toàn ngày càng được các tổ chức quốc tế, nhà nước, các công ty chú trọng đầu tư, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh chú trọng đầu tư nông nghiệp công nghệ cao và dần trở thành mũi nhọn trên địa bàn.
II. CÁC YÊU CẦU - QUY TRÌNH KỸ THUẬT
1. Đánh giá, yêu cầu về lựa chọn địa điểm thực hiện mô hình
Hiện nay, phát triển ngành trồng rau có hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với ngành nông nghiệp đô thị phải đảm bảo các tiêu chí:

- Có năng suất chất lượng cao.

- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Sản phẩm phải đa dạng, nhiều chủng loại để hỗ trợ trong sản xuất cũng như trong tiêu thụ, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

- Giá thành sản phẩm thấp để nâng cao khả năng cạnh tranh.

- Không gây ô nhiễm môi trường

Do vậy cần phải chuẩn bị cơ sở vật chất - kỹ thuật tốt để tiến hành trồng  thâm canh. Vùng sản xuất rau, quả phải được khảo sát, đánh giá sự phù hợp giữa điều kiện sản xuất thực tế với quy định hiện hành của nhà nước đối với các mối nguy gây ô nhiễm về hóa học, sinh học và vật lý lên rau, quả. Là vùng được nhà nước công nhận đủ điều kiện sản xuất rau an toàn.

2. Yêu cầu về nguyên liệu cho sản xuất của mô hình

a) Đất trồng

Cây rau gia vị có thể sinh trưởng phát triển trên các loại đất thịt nhẹ, đất thịt pha cát hoặc đất phù sa. Tuy nhiên, đê cây sinh trưởng và phát triển tốt nhất cần lựa chọn đất có pH từ 5,0-7,0, hàm lượng chất hữu cơ cao, hệ thống tưới và thoát nước tốt. Đất phải được cày bừa kỹ, nhỏ, tơi xốp, bằng phẳng, sạch cỏ dại. Lên liếp rộng 0,8 - l,2m; cao 0,1 - 0,3m. Ngoài ra, để sản phẩm thu hoạch đảm bảo an toàn, cần chọn khu đất trồng xa nguồn nước thải, xa khu công nghiệp, bệnh viện, đường giao thông, khu dân cư đông đúc, ...

b) Phân bón

Để năng suất rau thu hoạch như mong muốn cây cần một lượng dinh dưỡng tương ứng. Dinh dưỡng cung cấp cho cây có từ nhiều nguồn: Đất, không khí, tàn dư thực vật, .... Và con người bổ sung từ phân vô cơ và phân hữu cơ thông qua các phương pháp bón gốc, phun qua lá trong quá trình canh tác. Các loại phân bón cho cây có thể sử dụng: NPK, DAP, Urê, Super lân, Clorua kali, hữu cơ vi sinh, hữu cơ sinh học, các loại phân bón lá,....

Do thời gian thu hoạch ngắn, thu nhiều lứa và ăn lá là chủ yếu nên cần có chế độ bón phân hợp lý, cân đốì và phải đảm bảo thời gian cách ly trước khi thu hoạch.

Cách bón: Các loại phân hữu cơ, phân lân và phân kali dùng bón lót toàn bộ trong khi làm đất. Lượng đạm có thể chia bón thúc làm nhiều lần. Tuyệt đối không được dùng các loại phân hữu cơ, phân chuồng chưa hoai bón cho rau. Tùy theo loại đất, dinh dưỡng có sẵn trong đất và năng suất cần đạt, sản phẩm thu hoạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm mà điều chỉnh lượng và loại phân phù hợp. Lượng phân bón lót cho 1 ha đất trước khi trồng có thể dao động 2-3 tấn phân hữu cơ sinh học, 100 - 150 kg super lân.
3. Yêu cầu về máy móc thiết bị cần có cho mô hình

Rau bị ảnh hưởng rất lớn bởi điều kiện thời tiết. Việc thâm canh cần có các thiết bị chuyên dùng.

Dụng cụ làm đất: bao gồm các loại máy móc phục vụ làm đất như cuốc các loại, cào nhiều răng phục vụ san bằng mặt luống…
Dụng cụ gieo ươm cây con: khay gieo hạt, nylon làm bầu…

Thiết bị tưới: Mô tơ, máy bơm nước, bình tưới Ô doa, hệ thống tưới phun, bình phun thuốc…

Phương tiện vận chuyển: Xe cải tiến vận chuyển sản phẩm, vật tư phân bón. Chú ý phải có phương tiện chuyên dùng, tránh gây ô nhiểm sản phẩm rau.
4. Yêu cầu về điện nước, nhiên nguyên liệu 

Trong canh tác cây trồng nói chung, cây rau nói riêng, nuớc là một yếu tô" quan trọng nhất đốĩ với sinh trưởng và phát triển của cây. Do đó, để cây sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất thu hoạch cao, cần chủ động được nguồn nước sạch để cung cấp đầy đủ cho cây trong từng giai đoạn. Tưới nước cho rau, cần chú ý một sô" điều kiện chính: đủ ẩm, thoát nước tốt và nhẹ nhằm tránh gây vết thương cho cây. Vì những vết thương này là cửa ngõ để các tác nhân gây bệnh xâm nhập gây bệnh hại cho cây rau, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất và chất lượng rau thu hoạch.

5. Yêu cầu về Giống và quản lý giống
Giống là loại vật tư kỹ thuật đặc biệt, là nguyên liệu sản xuất quan trọng trong việc trồng rau. Đủ hạt giống, hạt giống có chất lượng tốt thì mới chủ động được thời điểm gieo trồng, để chủ động tạo sản phẩm đáp ứng tốt kế hoạch tiêu thụ sản phẩm.

Hiện nay tất cả các loại rau đều sử dụng hạt giống F1 hoặc giống OP do các công ty trong nước sản xuất hoặc nhập từ nước ngoài. Tại thành phố có rất nhiều công ty cung cấp hạt giống có chất lượng cao. Tuy nhiên, cần phải chú ý các yếu tố sau đây:

- Chất lượng hạt giống được quyết định bởi: tỷ lệ nảy mầm phải trên 90%, độ sạch phải trên 98%, ẩm độ hạt nhỏ hơn 10%, không có hiện tượng bị sâu mọt.

- Có rất nhiều loại hạt giống rau. Tuy vậy, có những giống chỉ phù hợp gieo trồng trong mùa mưa, có giống phù hợp gieo trồng trong mùa nắng. Do vậy, cần nắm bắt các thông tin về giống thật chính xác để quyết định chọn lựa giống phù hợp với điều kiện đất đai và thời tiết khí hậu, phù hợp với thị hiếu của thành phố.

- Số lượng hạt giống cũng là một yếu tố quan trọng để thực hiện kế hoạch sản xuất. Trong mùa nắng lượng hạt giống trên một đơn vị diện tích ít hơn khi gieo trồng trong mùa mưa. Do yếu tố ngoại cảnh tác động, cần tính toán hạt giống dự phòng.
Tùy cây rau khác nhau mà lựa chọn giống khác nhau. Tuy nhiên, cần phải chọn giống có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng: sạch bệnh, tỉ lệ nẩy mầm cao, còn hạn sử dụng, .... Nếu tự để giông cần phải ghi chép nhật ký đầy đủ. Có cây được trồng bằng hạt: Húng quế, Kinh giới, Tía tô, .... Cũng có cây có thể trồng bằng cành: Rau răm, Húng cây, Diếp cá, ...
6. Quy trình, kỹ thuật trồng và chăm sóc

6.1. Diếp cá (Houttuynia codada Thumb.,)

a) Đặc tính thực vật
Diếp cá, hay còn gọi Dấp cá có tên khoa học là (Hoưttuynia codada). Cây thân thảo, cao 20 - 40cm. Thân cây màu lục hay tía đỏ, đốt thân có rễ phụ nên có khả năng sinh sản vô tính rất cao. Lá mọc so le, có bẹ. Phiến lá hình tim, nhọn về phía đỉnh. Hoa nhỏ, màu vàng nhạt, mọc thành bông. Quả nang, hạt hình trứng. Cây ưa nhiệt độ cao (25 - 35°C), chịu hạn và chịu úng khá. Cây có thể sống trong điều kiện ngập úng 5-7 ngày.
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b) Cách trồng

- Thời vụ: Diếp cá có thể trồng quanh năm, tốt nhất là đầu mùa mưa. Trồng bằng phương pháp giâm cành.

- Chuẩn bị đất: Đất được cày bừa kỹ, nhuyễn, sạch cỏ, lên liếp chiều rộng 1-l,2m, cao 10-15cm, chiều dài tùy kích thước vườn.

- Khoảng cách trồng: Có thể cắt sát gốc của bụi diếp cá hoặc nhổ cả bụi để làm giống trồng. Trồng cây cách cây 30-50cm.

- Bón phân: Lượng phân bón lót cho lha trưốc khi trồng có thể dao động 2-3 tấn phân hữu cơ sinh học, 100-150kg super lân. Phân đạm được dùng để bón thúc định kỳ cho cây. Sau khi trồng 7 đến 10 ngày cây mọc rễ và bắt đầu phát triển, bón phân để cây phát triển mạnh. Có thể dùng phân Urê pha loãng với nồng độ khoảng 1% hoặc các loại phân khác để bón cho cây. Định kỳ khoảng 10 ngày bón 1 lần. Sau mỗi lần thu hoạch cần bón phân giúp cây tiếp tục phát triển cho thu hoạch lần sau.

- Chăm sóc: Sau khi trồng, tưới nưốc giữ ẩm kích thích cây mau ra rễ. Mỗi ngày tưới nước 2 lần. Thưòng xuyên làm cỏ, tránh cạnh tranh dinh dưõng với cây rau.

- Phòng trừ sâu bệnh: Các đốĩ tượng thường xuất hiện trên ruộng rau diếp cá: Sâu khoang, rệp sáp giả, bọ trĩ, bệnh thốĩ gốc. Thường xuyên theo dõi đồng ruộng phòng trị kịp thời. Có thể dùng tay bắt giết; làm đất kỹ, nhất là chỗ có ổ bệnh vụ trước, nhổ bỏ, tiêu hủy các cây bị bệnh nặng. Ngoài ra, tùy theo đối tượng sâu bệnh, có thể phòng trị bằng một sô" loại thuốc bảo vệ thực vật.

- Thu hoạch: Sau khi trồng 1-1,5 tháng là có thể thu hoạch. Thu hoạch bằng cách cắt cả cây, chừa phần gốc 2-5cm.
6.2. Húng cây (Mentha arvensis L.)

a) Đặc tính thực vật

Húng cây, tên khoa học Mentha arvensis, họ Hoa môi. Tên khác là Bạc hà nam. Thân thảo, thân cây hình vuông, trên thân có nhiều chồi mầm và rễ mầm ở các đốt, màu hơi tím; Cây có thân rễ mợe ngầm dưới đất. Lá màu xanh, hơi nhăn, mọc đối, ở nách lá có những chồi non.
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b) Cách trồng

- Thời vụ: Húng cây có thể trồng quanh năm, tốt nhất là đầu mùa mưa. Trồng bằng phương pháp giâm cành, vì trên thân có nhiều mầm rễ.

- Chuẩn bị đất: Đất được cày bừa kỹ, nhuyễn, sạch cỏ, lên liếp chiều rộng 1-l,2m, chiều cao 10-15cm, chiều dài tùy kích thước vưòn.

- Khoảng cách trồng: Chọn những cây sinh trưởng tốt, không sâu bệnh, tiến hành cắt cành khỏe, mỗi đoạn cành dài 10-15cm. Sau đó giâm xuống đất khoảng 2/3 chiều dài của cành, uốn cong phần giâm dưới đất để tăng diện tích tiếp xúc với đất, cây mau ra rễ. Giâm cành cách cành 10-15cm, hàng cách hàng 20cm. Tưới nước đủ ẩm kích thích cành ra rễ.

- Bón phân: Sau trồng khoảng 7 ngày cành bắt đầu ra rễ và phát triển bình thường, tiến hành bón thúc định kỳ phân đạm. Có thể pha loãng Urê (0,3-0,5%) và tưới hoặc sử dụng các loại phân khác.

- Chăm sóc: Sau khi trồng, tưới nước giữ đủ ẩm cho cây. Tùy theo tròi nắng hay mưa, có thể mỗi ngày tưới nưốc 2 lần. Thường xuyên làm cỏ, tránh cạnh tranh dinh dưỡng với cây rau.

- Phòng trừ sâu bệnh: Các đốĩ tượng thường xuất hiện trên ruộng rau húng cây: Sâu khoang, rệp sáp giả, bọ trĩ, bệnh thốỉ gốc. Thường xuyên theo dõi đồng ruộng phòng trị kịp thời. Có thể dùng tay bắt giết; làm đất kỹ, nhất là chỗ có ổ bệnh vụ trước, nhổ bỏ, tiêu hủy các cây bị bệnh nặng. Ngoài ra, tùy theo đối tượng sâu bệnh, có thể phòng trị bằng một sô" loại thuốc bảo vệ thực vật.

- Thu hoạch: Húng cây có thể cho thu hoạch nhiều đợt. Sau trồng 1 tháng có thể thu hoạch đợt thứ nhất, cắt chừa gốc khoảng 5cm để cây tiếp tục mọc chồi và phát triển. Đợt thu hoạch thứ 2 cách đợt thứ nhất 15-20 ngày. Mỗi chu kỳ sinh trưỏng của cây có thể cho thu hoạch 7-10 đợt.
6.3. Húng quế (Ocinum basilicum L.)

a) Đặc tính thực vật

Húng quế tên khoa học Ocinum basilicum L. Thân thảo cao 40-70cm. Thân cây hình vuông, màu tím, thân phân nhiều nhánh. Rễ ăn nông. Lá hình thoi, dài 3- 6cm.
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b) Cách trồng

- Thời vụ: Có thể trồng quanh năm, tốt nhất là đầu mùa mưa. Trồng Húng quế có 2 phương pháp: Gieo hạt trực tiếp trên luống ngoài ruộng trồng hoặc gieo trong vưòn ươm sau đó đem ra mộng cấy.

- Chuẩn bị đất: Trong vườn ươm: Lượng hạt giống 50 80gr/100m2. Làm đất và xử lý đất bằng một trong các loại thuốc phòng trừ kiến. Rải đều hạt giống trên mặt liếp, sau đó phủ một lớp đất mỏng đồng thòi một lớp mỏng rơm rạ để giữ ẩm kích thích hạt nảy mầm. Sau gieo 15-20 ngày cây cao khoảng lOcm (5-6 lá) tiến hành nhổ đem cấy ngoài ruộng trồng.

- Khoảng cách trồng: Chọn cây con khỏe, không sâu bệnh để trồng, cây cách cây 30cm.

- Bón phân: Lượng phân bón lót cho 1 ha trước khi trồng có thể dao động 2-3 tấn phân hữu cơ sinh học, 100 - 150kg supper lân. Sau trồng khoảng 10 ngày thì có thể bón phân đạm cho cây bằng cách pha loãng phân urê và tưới. Định kỳ khoảng 10 ngày bón 1 lần, có thể thay thế bằng các loại phân khác.

- Chăm sóc: Sau khi trồng, tưới nước giữ đủ ẩm cho cây. Tùy theo tròi nắng hay mưa, có thể mỗi ngày tưới nước 2 lần. Thường xuyên làm cỏ, tránh cạnh tranh dinh dưỡng với cây rau.

- Phòng trừ sâu hệnh: Các đối tượng thường xuất hiện trên ruộng rau húng quế: Sâu khoang, rệp sáp giả, bọ trĩ, bệnh thối gốc. Thường xuyên theo dõi đồng ruộng phòng trị kịp thời. Có thể dùng tay bắt giết; làm đất kỹ trước khi trồng, nhất là chỗ có ổ bệnh vụ trước, nhổ bỏ, tiêu hủy các cây bị bệnh nặng. Ngoài ra, tùy theo đối tượng sâu bệnh, có thể phòng trị bằng một sô" loại thuốíc bảo vệ thực vật.

- Thu hoạch: Sau trồng khoảng 1 tháng có thể thu hoạch bằng phương pháp cắt cành, sau thu hoạch đợt 1 khoảng 15 ngày thì có thể thu hoạch đợt hai.

6.4. Kinh giới (Elsholtzia ciliate Thumh.)

a) Đặc tính thực vật

Kinh giới có tên khoa học (Elsholtzia ciỉiate). Cây thân thảo, cao 35 - 45cm. Thân vuông có lông mịn, mọc đứng. Lá mọc đối, thuôn nhọn, mép lá có răng cưa. Cuông lá dài 1 - 2cm. Hoa nhỏ màu tím nhạt.
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b) Cách trồng

- Thời vụ: Trồng quanh năm, tốt nhất là đầu mùa mưa. Kinh giới được trồng bằng hạt hoặc giâm cành.

- Chuẩn bị đất: Trong vườn ươm làm đất tơi xốp, bằng phẳng và xử lý đất bằng thuốc phòng trừ kiến. Rải đều hạt giống trên mặt liếp, sau đó phủ một lớp đất mỏng đồng thời một lớp mỏng rơm rạ đế giữ ẩm kích thích hạt nảy mầm. Ruộng trồng đất được cày bừa kỹ, tơi xốp, lên liếp.

- Khoảng cách trồng: Đối với gieo hạt, khi cây con được 25 - 30 ngày sau gieo, cao 10 - 15em tiến hành nhổ đem cấy ngoài ruộng, trồng, cây cách cây 15 X 15cm (nếu thu hoạch cả cây), hoặc cây cách cây 25 - 30cm (nếu để cây thu hoạch nhiều lần).

- Đối với giâm cành: Chọn những cây khỏe, không sâu bệnh, cắt những đoạn cành dài 12 - 14cm có 3 - 4 mắt, không quá non và không quá già làm cành giống giâm ngoài ruộng trồng. Sau đó giâm xuống đất khoảng 2/3 chiều dài của cành, cành cách cành 10 - 15cm, hàng cách hàng 20 - 25cm. Tưới nước đủ ẩm kích thích cành ra rễ.

- Bón phân: Lượng phân bón lót cho 1 ha trước khi trồng có thể dao động 2-3 tấn phân cơ hữu sinh học, 100 - 150kg supper lân. Phân Đạm được bón thúc. Sau trồng khoảng 7 ngày cành bắt đầu ra rễ và phát triển bình thường, tiến hành bón phân bằng phương pháp pha loãng Urê (0,3 - 0,5%) và tưới hoặc sử dụng các loại phân khác. Định kỳ khoảng 10 ngày bón 1 lần.

- Chăm sóc: Sau khi trồng, tưới nước giữ đủ ẩm cho cây. Tùy theo tròi nắng hay mưa, có thể mỗi ngày tưới nước 2 lần. Thường xuyên làm cỏ, tránh cạnh tranh dinh dưỡng với cây rau.

- Phòng trừ sâu bệnh: Kinh giới không có nhiều sâu bệnh hại. Tuy nhiên, thường xuyên theo dõi đồng ruộng phòng trị kịp thời. Tùy theo đốì tượng sâu bệnh, có thể phòng trị bằng một sô" loại thuốc bảo vệ thực vật.

- Thu hoạch: Thu hoạch tùy theo yêu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, khi cây sau trồng 30 ngày có thể thu hoạch. Nếu cây thu hoạch nhiều lần thì thu hoạch đợt 2 cách đợt 1 từ 20 - 30 ngày tùy theo quá trình chăm sóc và tình hình sinh trưởng của cây. Khi thu hoạch, cắt ngang cây chừa phần gốc cách khoảng 10 cm cách mặt đất.

6.5. Ngò gai (Eryngium Loetidum L.)

a) Đặc tính thực vật

Ngò gai có tên khoa học Eryngium ỉoetidum L., thân thảo, thấp. Thân đơn độc, chia cành ở ngọn, cao 15 - 25cm. Lá mọc ở gốc, xòe ra hình hoa thị, hình mác thuôn dài, 2 bên mép của phiến lá có nhiều răng cưa nhỏ, rộng dần về phía ngọn lá. Cuống lá mọc trực tiếp từ gốc cây, ngò gai phát triển phân thành nhiều tầng lá khác nhau. Hoa ngò gai mọc từ trục thân, hình bầu dục hay hình trụ. Khi trưởng thành, hạt rụng và phát tán. Quả ngò gai hình cầu, hơi dẹt, chứa nhiều hạt.
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b) Cách trồng

- Thời vụ: Cây ngò gai rất dễ trồng, dễ chăm sóc. Ưu điểm của ngò gai là chịu rợp. Do đó, có thể trồng xen canh với các loại cây màu, cây lâu năm khác. Ngò gai ít bị ảnh hưởng của thời tiết, canh tác không theo mùa vụ, nên người dân có thể chủ động mùa vụ và trồng được 2 vụ/năm. Trồng ngò gai chủ yếu bằng hạt.

- Chuẩn bị đất: Đất được cày bừa kỹ và san phẳng. Hạt ngò gai dễ mọc nên gieo trực tiếp trên đất. Gieo xong rải thuốc trừ kiến, dế, mối trong đất và phủ lên trên một lớp rơm mỏng để tạo ẩm độ giúp hạt nẩy mầm nhanh.

- Bón phân: Lượng phân bón lót cho 1 ha trước khi trồng dao động 2-3 tấn phân hữu cơ sinh học, 100 - 150kg supper lân. Phân đạm dùng để bón thúc cho cây, có thể bón bằng phương pháp pha loãng Urê (0,3 -0,5%) và tưới hoặc sử dụng các loại phân khác. Định kỳ, khoảng 10 ngày bón 1 lần.

- Chăm sóc: Cây ngò gai ưa ẩm ướt, vì thế phải thường xuyên tưới nước cho cây. Nếu đất bị khô hạn sẽ làm cho cây còi cọc, sinh trưởng phát triển kém. Nhưng cũng cần có hệ thống thoát nước tốt để chống úng cho ngò gai mỗi khi có mưa to và kéo dài. Thường xuyên nhổ sạch cỏ trong ruộng trồng ngò gai.

- Phòng trừ sâu bệnh: Ngò gai dễ sổng, ít sâu bệnh hại.

- Thu hoạch: Tùy mục đích sử dụng (dùng ăn sông hoặc làm thuốc). Nếu dùng ngò gai để ăn sống thì sau khi trồng khoảng 2 tháng là có thể thu hoạch dần. Sau trồng 4 tháng tiến hành thu hoạch đại trà.

6.6. Rau răm (Polygonum odoratum Lour. )

a) Đặc tính thực vật

Rau răm có tên khoa học là (Polygonum odoratum). Là loại cây thân thảo, sống nhiều năm. Toàn thân rễ, lá có mùi thơm đặc biệt dễ chịu. Thân mọc bò, có nhiều đốt, từ mỗi đốt mọc ra rất nhiều rễ phụ và nhiều nhánh. Thân mọc vươn đứng lên cao khoảng 30 - 40 cm. Lá cân, mọc so le hình mác hay hình trứng mác, cuống ngắn. Lá có màu xanh nhạt, phớt tím màu huyết dụ rõ nhất là ỏ mép và chót lá. Hoa hợp thành bông dài. Quả nhỏ, có 3 cạnh, hai đầu nhọn. Có thề thu hoạch quanh năm.
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b) Cách trồng

- Thời vụ: Mùa vụ trồng rau răm tốt nhất là đầu hoặc cuối mùa mưa. Cây thích hợp ở những vùng đất thấp, có thê sống trên vùng đất ngập nước. Tuy nhiên, không được ngập ngọn cây lâu ngày. Rau răm được trồng bằng giâm cành.

- Chuẩn bị đất: Chọn khu đất thấp, ẩm. Cày bừa kỹ, dọn sạch tàn dư thực vật. Lên liếp rộng 1,2 - l,5m, dài tùy theo khu đất trồng. Giống trồng được chọn từ những cành khỏe không sâu bệnh, cắt từng đoạn cành dài 12 - 15cm, có khoảng 5-6 mắt. Cành giông sau khi cắt có thể đem trồng liền hoặc đặt vào nơi râm mát, phần gốc đặt sát mặt đất, rồi tưới nước đều để rễ phụ đâm ra sau đó đem trồng cây sẽ mau hồi phục. Ngoài ra, có thể giâm rau răm giông vào đất bùn ẩm sau đó đem trồng. Khi trồng, lấp đất khoảng 2/3 đoạn cành.

- Khoảng cách trồng: Cành cách cành lOcm, hàng cách hàng 15cm. Sau trồng tưới nước đủ ẩm.

- Bón phân: 7 đến 10 ngày sau trồng, cây ra rễ, lá non ở nách, ngọn bắt đầu nhú ra thì bắt đầu bón thúc định kỳ và sau mỗi lần thu hoạch cho cây. Có thể bón phân bằng phương pháp tưới Ure với nồng độ loãng (khoảng 1%).

- Chăm sóc: Tưới nước đầy đủ cho cây, làm sạch cỏ dại.

- Phòng trừ sâu bệnh: Các đối rượng thưòng xuất hiện trên ruộng rau răm: Sâu khoang, rệp sáp giả, bọ trĩ, bệnh thối gốc. Thường xuyên theo dõi đồng ruộng phòng trị kịp thời. Có thể dùng tay bắt giết; làm đất kỹ, nhất là chỗ có ổ bệnh vụ trước, nhổ bỏ, tiêu hủy các cây bị bệnh nặng. Ngoài ra, tùy theo đốì tượng sâu bệnh, có thể phòng trị bằng một sô" loại thuốc bảo vệ thực vật.

- Thu hoạch: Ruộng rau phát triển tốt, đâm nhiều chồi, lá vươn dài kín ruộng, là có thể thu hoạch được. Có 2 cách: cắt tỉa các cành dài hoặc cắt luân phiên từng khu. Thu hoạch chừa phần gốc 3 - 5cm.

6.7. Tía tô (Perilla frutescens (L) Breint)

a) Đặc tính thực vật

Tía tô có tên khoa học Perilla ừutescens (L) Breint. Tía tô thuộc họ hoa môi. Thân vuông có lông tơ xung quanh. Cây cao 50 - 60cm, lá hình trái tim, mép có răng cưa, mọc đốĩ, màu tía có pha xanh. Cuống lá tròn, dài. Hoa có màu trắng hoặc tím nhạt mọc thành chùm ở nách lá hay đầu cành.
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b) Cách trồng

- Thời vụ: Cây tía tô có thể trồng được quanh năm. Tay nhiên phải chủ động được nguồn nước tưới. Trồng bằng hạt. Có 2 phương pháp là gieo thẳng ngoài ruộng trồng, hoặc gieo trong vườn ươm và giâm cành.

- Chuẩn bị đất: Đất được cày bừa kỹ, nhuyễn, sạch cỏ, lên liếp rộng 1 - l,2m, cao 10 - 15cm, dài tùy kích thước ruộng trồng. Nếu gieo hạt thì liếp phải được cày bừa kỹ, bón lót. Trước khi gieo nên rải Basudin và sau khi gieo phủ rơm. Khi hạt nẩy mầm phải lấy lớp rơm ra để cây phát triển.

- Khoảng cách trồng: Nếu gieo trong vườn ươm, cây đạt 5 - 6 lá thật, chọn những cây sinh trưỏng tốt, không sâu bệnh, nhổ đem trồng ngoài ruộng trồng với khoảng cách cây cách cây 15 - 20cm.

- Bón phân: Lượng phân bón lót cho 1 ha trước khi trồng dao động 2-3 tấn phân hữu cơ sinh học, 100 - 150kg supper lân. Phân Đạm được dùng bón thúc. Sau trồng khoảng 10 ngày thì có thể bón phân và bón định kỳ cách nhau khoảng 10 ngày bằng cách pha loãng phân urê với nồng độ 20g/10 lít nưốc và tưới cho cây. Ngoài ra, sau mỗi lần thu hoạch bằng phương pháp tỉa cành cần tưới phân đạm giúp cây mau hồi phục.
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- Chăm sóc: Sau khi trồng, tưới nước giữ đủ ẩm cho cây. Tùy theo trời nắng hay mưa, có thể mỗi ngày tưới nước 2 lần. Thường xuyên làm cỏ, tránh cạnh tranh dinh dưỡng vối cây rau. Sau khi tỉa cành cần tưới nước cho cây.

- Phòng trừ sâu bệnh: Các đốỉ tượng thường xuất hiện trên ruộng rau tía tô: bệnh chết rạp cây con do nấm Fusarium sp. gây nên và sâu ăn lá.

- Thường xuyên theo dõi đồng ruộng phòng trị kịp thòi. Phòng trừ bằng cách xử lý đất bằng vôi trước khi trồng. Vào mùa mưa nên làm chân liếp cao, trồng thưa, thu gom tàn dư cây trồng đem hủy. Tùy theo đốĩ tượng sâu bệnh, có thể phòng trị bằng một sô" loại thuốc bảo vệ thực vật.
- Thu hoạch: Khi cây đạt 25 -30 ngày tuổi có thể thu hoạch. Mật độ dày có thể nhổ cả cây, mật độ thưa thì thu hoạch bằng phương pháp tỉa cành, cắt cành chừa lại phần gôc khoảng 10 cm (2-3 tầng lá). Sau khi tỉa cành cần tưới nước, tưới phân giúp cây mau hồi phục. Với phương pháp này sẽ cho thu hoạch nhiều lần trong một chu kỳ trồng.

6.8. Rau om (Limmophila aromatica Lamk.j)
a) Đặc tính thực vật

Rau om, tên khoa học là Limmophila aromatica, thuộc cây thân thảo, cao 15- 20cm. Thân rỗng ruột, giòn. Lá đơn, không cuông có lông, mọc đôi. Mép lá hơi có răng cưa.
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b) Cách trồng

- Thời vụ: Có thể trồng quanh năm.

- Chuẩn bị đất: Rau om sinh trưởng phát triển mạnh trên những vùng đất trũng như ruộng lầy, ao bùn. Do đó, đất trồng cần nhiều bùn và ẩm độ cao. Đất trồng được cày bừa, sục bùn kỹ và vệ sinh ruộng trồng sạch cỏ. Có thể lên liếp để trồng rau om ở những vùng đất thấp, trũng với chiều rộng liếp khoảng 2m, chiều cao khoảng 30cm.

- Khoảng cách trồng: Thông thường trồng rau om bằng cách giâm cành. Chọn những đoạn thân sinh trưởng khỏe, không sâu bệnh, cắt thành từng đoạn với chiều dài 15 - 20cm giâm trực tiếp ngoài ruộng đã chuẩn bị trước. Cây cách cây 3 - 4cm.

- Bón phân: Phân hữu cơ sinh học và phân lân được bón lót trước khi trồng với tổng lượng 2-3 tấn phân hữu cơ vi sinh, 100 - 150kg supper lân. Phân đạm được dùng để bón thúc cho cây. Sau trồng 10 ngày có thể bắt đầu bón phân cho cây bằng cách tưới với nồng độ loãng và bón định kỳ đến cách ngày thu hoạch ít nhất 10 ngày.

- Chăm sóc: Sau khi giâm cành xong cần tưới nước giữ ẩm, kích thích cây mau ra rễ. Thường xuyên thăm đồng, làm sạch cỏ dại trên ruộng trồng.

- Phòng trừ sâu bệnh: Cây rau OĨĨ1 ít có sâu bệnh. Tuy nhiên, thường xuyên theo dõi đồng ruộng để phòng trị kịp thời nếu có xuất hiện sâu, bệnh gây hại. Tùy theo đối tượng sâu bệnh, có thể phòng trị bằng một sô" loại thuốíc bảo vệ thực vật.

- Thu hoạch: Khi cây đạt khoảng 30 - 35 ngày sau trồng thì có thể thu hoạch.

6.9. Thì là (Allium fistulosum L.)

a) Đặc tính thực vật

Thì là có tên khoa học là Allium ỉistulosum L. thuộc cây thân thảo, nhỏ, cây cao 10 - 20cm, lá nhỏ, hoa màu vàng, quả hình trứng.
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b) Cách trồng

- Thời vụ: Thì là trồng thích hợp nhất vào tháng 9-10. Trồng bằng hạt.

- Chuẩn bị đất: Đất trồng cần được cày tơi xốp. Lên liếp với chiều rộng 1,2 - l,5m, chiều cao 20 - 30cm. Bón lót và sang phẳng mặt luống trước khi gieo hạt. Sau khi gieo hạt phủ 1 lớp đất mỏng, sau đó phủ 1 lớp vỏ trấu, tưới nưốc đầy đủ giúp giữ ẩm kích thích cho hạt mau mọc mầm.

- Khoảng cách trồng: Có thể gieo vãi hoặc gieo theo hàng ngoài ruộng trồng hàng cách hàng: 10 - 15cm.

- Bón phân: Bón lót phân hữu cơ sinh học và phân lân trước khi trồng. Khi cây cao 10 - 15cm, bắt đầu bón thúc phân đạm cho cây bằng phương pháp tưối phân đã được pha loãng. Sau đó bón thúc định kỳ cho cây.

- Chăm sóc: Thường xuyên tưới nước giữ đủ ẩm và làm sạch cỏ trên ruộng trồng.

- Phòng trừ sâu bệnh: Thì là ít bị sâu bệnh gây hại. Nếu kiểm tra đồng ruộng thấy xuất hiện sâu bệnh hại thì tùy theo đối tượng sâu bệnh, có thể phòng trị bằng một sô" loại thuốc bảo vệ thực vật.

- Thu hoạch: Sau khi gieo 40 - 50 ngày, trước khi cây ra hoa, có thể thu hoạch.

6.10. Lá lốt (Piper lolot Li,)

a) Đặc tính thực vật

Lá lốt có tên khoa học Piper loỉot, thuộc họ Hồ tiêu (Piperaceae), cây thân thảo, đa niên. Cây lá lốt cao 30 - 40cm, mọc thẳng khi còn non, khi lớn có thân dài trườn trên mặt đất. Lá đơn, có mùi thơm, mọc so le, hình tim, mặt lá láng bóng, có năm gân chính phân ra từ cuống lá; cuống lá có bẹ. Hoa hợp thành cụm ở nách lá. Quả mọng, chứa một hạt.
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b) Cách trồng

- Thời vụ: Có thể trồng được quanh năm nhưng tốt nhất là trồng vào đầu mùa mưa, giúp cây hồi phục nhanh.

- Chuẩn bị đất: Cây có thể sinh trưỏng phát triển trên nhiều chân đất. Tuy nhiên, để cây phát triển tốt thì chọn chân đất nhiều mùn, nhiều dinh dưỡng và ẩm ướt. Lá lốt trồng bằng cách giâm cành. Chọn những cây sinh trưởng mạnh như lá có màu xanh bóng, mượt, to, không sâu bệnh, cắt thành từng đoạn dài 20 - 30cm. Giâm những đoạn thân giống trực tiếp trên liếp đã chuẩn bị trước. Phần giâm xuống đất khoảng 2/3 đoạn thân, tưối nước nhẹ cho cây đủ ẩm.

- Bón phân: Lượng phân bón lót cho 1 ha trước khi trồng 2-3 tấn phân hữu cơ sinh học, 100 - 150kg supper lân. Phân Đạm được dùng bón thúc. Sau trồng khoảng 10 ngày thì có thể bón phân và bón định kỳ cho cây. Tùy theo đất và sự sinh trưởng của cây mà điều chỉnh lượng phân cho phù hợp.

- Chăm sóc: Thưòng xuyên tưới nưốc giữ đủ ẩm cho cây. Nếu trời không mưa, có thể mỗi ngày tưối nưốe 2 lần. Làm sạch cỏ dại.

- Phòng trừ sâu bệnh: Lá lốt là cây rất ít bị các loại sâu bệnh gây hại.

- Thu hoạch: Sau khi trồng khoảng 1 tháng thì có thể thu hoạch lá lốt. Tùy theo mục đích sử dụng mà cắt nguyên đoạn thân hoặc hái lá. Tuy nhiên, khi cắt thân, chừa lại 10 – 15cm để cho cây tái sinh.

6.11. Tần dày lá (Coleus amboinicus Lour,)

a) Đặc tính thực vật

Tần dày lá còn gọi là Húng chanh, tên khoa học Coleus amboinicus thuộc họ Hoa môi (Lamiaceae). Cây thân thảo, sông lâu năm, cao 20 - 50cm. Phần thân sát gốc hóa gỗ. Lá mọc đôi, dày cứng, giòn, mọng nước, mép khía răng tròn. Thân và lá dòn, lá dày có lông mịn, thơm và cay. Hai mặt lá màu xanh lục nhạt. Hoa nhỏ, 4 tiểu nhị, màu tím đỏ, mọc thành bông ở đầu cành. Quả nhỏ, tròn, màu nâu. Toàn cây có lông rất nhỏ và thơm như mùi chanh nên được gọi là Húng chanh.
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b) Cách trồng

- Thời vụ: Tần dày lá có thể trồng quanh năm, có 2 cách trồng là trồng bằng hạt hoặc trồng bằng giâm cành.

- Chuẩn bị đất: Đất trồng cần được cày bừa kỹ tơi xốp, mặt liếp bằng phẳng. Liếp với chiều rộng 1,2 - l,5m, dài tùy theo chiều dài của ruộng trồng. Nếu trồng bằng hạt thì tiến hành gieo hạt đều trên mặt liếp đất được cày bừa, sau gieo phủ một lớp rơm rạ giữ ẩm kích thích hạt nảy mầm, tưới nước đầy đủ cho cây con.

- Khoảng cách trồng: 
+ Trồng bằng phương pháp giâm cành: Chọn những đoạn thân dài khoảng 5cm, giâm xuống đất khoảng 2/3 đoạn thân, cành cách cành 10 - 20cm. Giâm vào lúc trời mát là sáng sớm hoặc chiều tối.

- Bón phân: Tương tự như những cây rau gia vị khác, bón lót phân hữu cơ sinh học và phân lân trước khi trồng với tổng lượng phân bón lót cho 1 ha có thể dao động 2- 3 tấn phân hữu cơ sinh học, 100 - 150kg supper lân. Phân Đạm được dùng bón thúc. Sau khi cây ra rễ, bắt đầu bón thúc cho cây bằng phương pháp tưới phân đạm được pha loãng, định kỳ bón phân thúc cho cây giúp cây sinh trưởng phát triển mạnh.

- Chăm sóc: Sau trồng thường xuyên tưới nước giữ ẩm, giúp cây mau ra rễ. Bấm ngọn cây để kích thích cây mọc nhiều nhánh.

- Phòng trừ sâu bệnh: ít bị các loại sâu bệnh gây hại tần dày lá.

- Thu hoạch: Dùng dao cắt chừa phần gốc mang vài lá để cây tiếp tục mọc cành mới. Sau mỗi đợt thu hoạch, tiến hành bón phân cho cây giúp cây tiếp tục sinh trưởng phát triển và cho thu hoạch nhiều lần.

6.12. Ngò rí (Petroselinum crispum Mill)
a) Đặc tính thực vật

Ngò rí có tên khoa học Petroselinum crispum Mill. Thuộc họ hoa tán (Apiaceae), là cây thân thảo sống hai năm, cao 20 - 50cm, thân xẻ rãnh. Lá màu xanh sáng, chia thùy.
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b) Cách trồng

- Thời vụ: Ngò rí có thể trồng quanh năm. Tuy nhiên, thòi vụ thích hợp ĩỉhất là cuối mùa mưa, đầu mùa khô (tháng 10 - 11). Trồng ngò rí bằng phương pháp gieo hạt.

- Chuẩn bị đất: Đất được cày bừa kỹ, tơi xốp, mặt liếp bằng phẳng, ngang l,2m, cao 0,30 - 0,35m.

- Khoảng cách trồng: Tùy theo độ nảy mầm của hạt giống và mật độ cây, lượng hạt giống 10 - 12 kg/ha. Hạt trước khi gieo được ngâm trong nước ấm 24 - 30 giờ. Sau đó rải đều hạt trên mặt liếp. Sau gieo phủ một lớp đất mịn và một lớp rơm rạ nhằm giữ ẩm kích thích hạt nảy mầm.

- Bón phân: Cây được 15 ngày tuổi bắt đầu bón phân, định kỳ 7- 10 ngày bón phân cho cây 1 lần.

- Chăm sóc: Thường xuyên tưới nước cho cây. Ngò rí không phát triên tốt trên đất luôn ẩm ướt do vậy không nên tưới quá nhiều nưốc, lượng nước cần giảm dần trong thòi gian gần thu hoạch.

- Phòng trừ sâu bệnh: Các đối tượng thường xuất hiện trên ruộng rau ngò rí: Sâu khoang, rệp sáp giả, bọ trĩ, bệnh thối gốíc. Thưòng xuyên theo dõi đồng ruộng đê phòng trị sâu bệnh kịp thòi. Có thể dùng tay bắt giết; làm đất kỹ, nhất là chỗ có 0 bệnh vụ trước, nhổ bỏ, tiêu hủy các cây bị bệnh nặng. Ngoài ra, tùy theo đối tượng sâu bệnh, có thể phòng trị bằng một sô" loại thuốíc bảo vệ thực vật.

- Thu hoạch: Sau trồng 1 tháng có thể thu hoạch.

6.13. Hành lá (Allium fistulosum L.)

a) Đặc tính thực vật

Hành là cây thân thảo, sống lâu nảm, có mùi đặc biệt. Có 5 - 6 lá, lá hình trụ rỗng, dài 30 - 50cm, phía gốc lá phình to, trên đầu thuôn nhọn.

Hoa tự mọc trên ống hình trụ, rỗng.

Hoa tự dạng hình sim, có ngấn thành hình tán giả trông tựa hình cầu. Quả nang, tròn. Hành được trồng khắp nơi, chủ yếu là làm gia vị.
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b) Giống

Sử dụng giống địa phương, có hai loại gốc thân trắng và gốc thân đỏ có đặc điểm sinh trưởng tương đương nhau, thời gian sinh trưởng 42 - 50 ngày.

- Hành Hương: lá nhỏ, bụi nhỏ, có mùi thơm, năng suất 1 tấn/1.000m2, dễ nhiễm bệnh vàng lá.

- Hành Trâu: lá to, bụi lớn, năng suất 1-1,5 tấn/1.000m2, thị trường rất ưa chuộng.

- Hành Đá: lá, bụi thuộc dạng trung gian, năng suất 1-1,5 tấn/1.000 m2, trồng phổ biến, thị trường rất ưa chuộng, thích hợp trồng dày.

Chọn những bụi hành tương đối đồng đều, đúng tuổi, sinh trưởng tốt, không bị nhiễm sâu bệnh.

Lượng giống: tùy chất lượng cây giông, thường cần khoảng 180-240 kg hành gỉống/1.000 m2.

Xử lý giống: để đảm bảo không còn sâu bệnh lây lan sang vụ tới, trước khi nhổ hành giông 1-2 ngày, tiến hành phun Regent 800WP hoặc Map-permethrins 50EC, nếu sâu nhiều có thể xử lý bằng Secure 10EC theo nồng độ khuyến cáo.

c) Cách trồng

- Thời vụ: Hành lá có thể được trồng quang năm, tuy nhiên năng suất mùa nắng cao hơn vào mùa mưa. Thời gian sinh trưởng 45-50 ngày. Trồng hành trong mùa nắng chú ý sâu xanh da láng, mùa mưa thì bệnh khô đầu lá.
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- Chuẩn bị đất:

+ Yêu cầu: Đất nhiều mùn, thoát nước, ít chua, pH thích hợp từ 6,0-6,5, nếu pH thấp hơn 5,0 cần bón thêm vôi và tro bếp.

+ Đất trồng hành cần được phơi ải. Kỹ thuật lên liếp hành thay đổi tùy chân đất và tập quán canh tác. Lên liếp vồng cao 35-45 cm, chân liếp rộng 1 m, khoảng cách giữa hai liếp là 30 cm để thoát nước và đi lại chăm sóc.

+ Xử lý đất: Tiến hành xử lý đất ở 3 ngày trước trồng, sử dụng 1 kg Mocap/1000 m2. Rải thuốíc lên liếp rồi đảo đều lớp đất mặt.

Tủ rơm kín mặt liếp ngay trước khi trồng

- Khoảng cảch trồng: Hàng cách hàng 20cm, cây cách cây 10cm.

- Phân bón:

+ Tổng lượng phân dùng cho l.OOOm2: phân chuồng hoai 1-2 tấn + 30 kg tro + 12,5 kg urea, 28 kg super lân, 8 kg kali.

+ Dạng phân có thể sử dụng Urea, DAP, NPK, có thể tăng cường sử dụng thêm các chế phẩm vi lượng, chất kích thích sinh trưởng, phân bón lá để tăng cường dinh dưỡng cho hành và giảm hiện tượng cháy đầu lá.

+ Bón lót: 1-2 tấn phân chuồng hoai + 30 kg tro + 28 kg super lân + 5 kg kali.
+ Bón thúc:

Nguyên tắc bón phân thúc: Hòa nước, tưới bằng thùng vòi hoa sen. Tưới phân đầu tiên khi hành hồi xanh (khoảng 7 ngày sau trồng), 7 ngày tưối phân 1 lần (khoảng 4-5 lần/vụ) tùy theo sinh trưởng của hành và tùy theo mùa vụ. Thời gian cách ly là 10 ngày trước khi thu hoạch.

- Chăm sóc:

Chú ý làm cỏ kịp thời, không để cỏ chụp hành.

Tưới đủ ẩm để cây sinh trưởng tốt. Tưới phun cho hành lá; Giữ mực nước tưới thấm trong rãnh hành lá.
Để tận dụng và tăng hiệu quả sử dụng đất, có thể trồng xen ngò rí, cải xanh hoặc cải ngọt quanh mép liếp.
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- Phòng trừ sâu bệnh:

+ Các đối tượng sâu bệnh hại chính: sâu xanh da láng Spodoptera exigua (xuất hiện rất sớm và gây hại đến cuốĩ vụ), dòi đục lá (xuất hiện muộn), sâu ăn tạp (Spodoptera litura), bù lạch (Thrips tabacỉ), bệnh cháy đầu lá, hiện tượng rã bẹ, bệnh đốm tím Aỉternaria pori...

+ Thường xuyên theo dõi đồng ruộng, bắt sâu trưởng thành, sâu non, ngắt bỏ ổ trứng, kết hợp làm cỏ bón phân, phun thuốc vào lúc trời mát.

+ Nếu có bệnh đốm tím, bệnh khô đầu lá thì dùng Antracol 50 WP, Dithan M45.

- Thu hoạch:

+ Tiến hành thu hoạch khi hành đủ tuổi (42 - 45 ngày sau trồng) tùy tình hình sinh trưởng và sâu bệnh. Trường hợp hành xấu có thể lưu thêm vài ngày, nhưng không nên kéo dài quá. Hành lá khi đưa ra thị trường phải đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

7. Thu hoạch và xử lý sau thu hoạch

Cần có thiết bị, vật tư và dụng cụ chứa để thu hoạch rau. Thiết bị, thùng chứa hay vật tư phải đảm bảo chắc chắn và vệ sinh sạch sẽ trước khi sử dụng.

Sản phẩm sau khi thu hoạch không được để tiếp xúc trực tiếp với đất và hạn chế để qua đêm.

Phải có biện pháp xử lý rác thải nhất là phế phẩm nông nghiệp và hệ thống thoát nước nhằm giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm đến vùng sản xuất và nguồn nước.

III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA
Cây rau gia vị thường ít bị sâu bệnh gây hại. Sâu hại chủ yếu có sâu khoang (Spodoptera liturà), rệp sáp giả (.Pseudococcus), bọ trĩ (Thrips sp). Bệnh hại chủ yếu chỉ có bệnh thổi gốíc do nấm Fusarium oxysporium gây ra. Đe sản phẩm thu hoạch không bị sâu bệnh phá hại cần áp dụng một sô"biện pháp phòng trừ: Canh tác không dùng hóa chất: Làm đất, luân canh, xen canh, mùa vụ thích hợp, vệ sinh đồng ruộng, sử dụng giông kháng Sinh học; Hóa bảo vệ thực vật; Tổng hợp IPM. Nếu dùng hóa bảo vệ thực vật để phòng trừ sâu bệnh hại cần lưu ý: dùng thuốic bảo vệ thực vật trong danh mục được phép sử dụng trên cây rau của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; sử dụng theo nguyên tắt “4 đúng”. Ưu tiên phun các loại thuốc có nguồn gốíc vi sinh, thảo mộc. Ngừng phun thuốc bảo vệ thực vật trước khi thu hoạch sản phẩm đúng theo hướng dẫn ở bao bì để đảm bảo thời gian cách ly.

Một số loại thuốc bảo vệ thực vật thưòng sử dụng cho cây rau:

- Nhóm thuốc phòng trị sâu tơ, rầy xanh, dòi đục lá, ... : sử dụng thuốíc sinh học, thuốc có thời gian cách ly ngắn. Có thể sử dụng Abatimec 1.8EC; Alfatin 1.8EC; Reasgant 1.8EC, 3.6EC, 5EC, 2WG, 5WG ; Tập Kỳ 1.8EC; Vertimec 1.8EC, 084SC; Vibamec 1.8EC; Sword 40EC; Biocin 16WP; Oshin; ...
- Nhóm thuốc phòng trừ bệnh: Anvil, Validacin, Bavistin 50 FL (SC); Daconil 75WP, 500SC; COC 85WP; Zincopper 50WP; Aliette 80WP; Dithane 80WP; Thane - M 80WP; Ridomil MZ 72WP; Ridomil 68WP; Ditacin 8L;...
IV. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MÔ HÌNH
1. Hiệu quả về kinh tế

Sản xuất rau an toàn vừa là nhu cầu vừa là mục tiêu và định hướng của sản xuất rau cả nước. Rau an toàn được hiểu là rau đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhiều mô hình sản xuất rau hiện nay đạt hiệu quả kinh tế cao, giá trị thu nhập đạt 400 – 500 triệu VND/ha/năm và cao hơn. Hiệu quả kinh tế điển hình tại một số nơi nhu sau:
- Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Phước An (Địa chỉ: 12/19D ấp 4, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh): Là mô hình thí điểm của Dự án Xây dựng và Kiểm soát chất lượng nông sản thực phẩm, là tổ chức tích cực trong phong trào thi đua áp dụng VietGAP trong sản xuất, sơ chế rau. Hợp tác xã bắt đầu áp dụng quy trình VietGAP trong sản xuất rau từ năm 2009 với diện tích 7 ha, đến năm 2012 diện tích sản xuất rau an toàn tăng lên 17 ha, sản lượng đạt 298 tấn/tháng. Đến nay, tổng diện tích được chứng nhận VietGAP là 4,06 ha (13 hộ sản xuất và nhà sơ chế).

- Liên tổ sản xuất và kinh doanh rau an toàn Tân Trung (ấp Đình, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi): Là mô hình thí điểm của Dự án Xây dựng và Kiểm soát chất lượng nông sản thực phẩm, là tổ chức tích cực trong phong trào thi đua áp dụng VietGAP trong sản xuất, sơ chế rau. Hiện nay, tổng diện tích sản xuất rau an toàn theo quy trình VietGAP là 9,5 ha (50 hộ), trong đó diện tích được chứng nhận VietGAP là 1,3 ha.

- Hợp tác xã Ngã Ba Giòng (Địa chỉ: ấp 4, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn): Hiện nay, tổng diện tích sản xuất rau an toàn theo quy trình VietGAP là 15 ha, trong đó diện tích được chứng nhận VietGAP là 3,25 ha. Hình thức tiêu thụ chủ yếu thông qua các hợp đồng nguyên tắc, trung bình 04 tấn/ngày.

2. Hiệu quả về xã hội

Khai thác hợp lý thề mạnh tiềm năng đất sản xuất nông nghiệp vào phát triển kinh tế xã hội, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống người dân. Đặc biệt cung cấp cho thị trường sản phẩm rau quả đảm bảo an toàn chất lượng sản phẩm và hạn chế ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp, góp phần thực hiện công tác giảm nghèo một cách bền vững.

3. Hiệu quả về môi trường

Mô hình trồng rau an toàn sẽ góp phần cải tạo đất sản xuất nông nghiệp, cải tạo nguồn nước và môi trường thông qua các biện pháp phòng trừ tổng hợp và hạn chế sử dụng thuốc hóa học vào trong sản xuất rau.

Bên cạnh đó, việc phát triển các loại rau theo hướng an toàn giúp cải thiện môi trường địa phương và sức khỏe của người sản xuất, được nông dân đánh giá cao và nhanh chóng mở rộng diện tích

4. Khả năng nhân rộng

Có thể tạo mô hình điểm đề người dân trong vùng tham quan học tập, trên cơ sở đó phát triển mở rộng diện tích, tiến tới tạo thành vùng sản xuất rau an toàn hàng hóa tập trung.
V. ĐỊA CHỈ CHUYỂN GIAO, TƯ VẤN
1. Địa chỉ mô hình sản xuất tiêu biểu

a) Trương Văn Thợ
- Địa chỉ: 9/6 ấp 2, Xuân Thối Thượng, Hóc Môn, 
- Điện thoại: 01643320179.

b) Trần Thị Phúc
- Địa chỉ: ấp 3, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn.

c) Trần Văn Đức
- Địa chỉ: ấp 1, Xuân Thối Thượng, Hóc Môn,

- Điện thoại: 01268728164.

d) Võ Văn Dữ
- Địa chỉ: C24/33, ấp 3 Xã Hưng Long, huyện Bình Chánh,
- Điện thoại: 08.3769519

đ) Đoàn Văn Cường
- Địa chỉ: D12/42, ấp 4, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh,
- Điện thoại: 08.54290124.

e) Nguyễn Văn Đâu
- Địa chỉ: C11/33, ấp 3, xã Hưng Long, Bình Chánh,
- Điện thoại: 08.37690376
2. Địa chỉ cung cấp giống và vật tư nông nghiệp

a) Công ty TNHH Nông Thành

- Địa chỉ: 194, Lý Thưòng Kiệt - H. Hóc Môn.

- Điện thoại: (08) 62513603.

- Chuyên cung cấp giông rau các loại hạt giống, vật tư phân bón các loại.

b) Công ty CP Giống Cây trồng miền Nam

- Địa chỉ: 282 Lê vản Sỹ, p. 1, Quận Tân Bình.

- Điện thoại: 83444633.

- Chuyên cung cấp giông rau các loại hạt giống.

c) Công ty Trang Nông

- Địa chỉ: 60 A, Lê Quang Sung, p. 2, Q. 6

- Điện thoại: 39690931, 39690632

- Chuyên cung cấp giông rau các loại hạt giống.

d) Công ty CP Phát triển và Đầu tư Nhiệt đới (Én vàng)

- Địa chỉ: S7-1 Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, p. Tân Phong, Q. 7

- Điện thoại: 22132186, 54103695

- Chuyên cung cấp giông rau các loại hạt giống.

đ) Công ty Giông Cây trồng Thành phô

- Địa chỉ: 97 Nghĩa thục, Q5, TP. HCM 
- Điện thoại: (08) 9235345

- Chuyên cung cấp giông rau các loại hạt giống.

e) Công ty TNHH Điền Trang

- Địa chỉ: 41- Đường số 1 - Khu phố 1 - p. Cát Lái - Q.2 - TP. HCM

- Điện thoại: 6.2813021; Fax:6-2813008 
- Chuyên cung cấp phân bón.
f) Công ty Cổ phần THIÊN SINH

- Địa chỉ: 68 Bình Lợi, P.13, Bình Thạnh, TP. HCM.

- Điện thoại: (08) 3553 3133 
- Chuyên cung cấp phân bón.

g) Công ty cố phần sản xuất thương mại dịch vụ
tổng hợp Anh Việt

- Địa chỉ: ấp 5, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, TP, HCM.

- Điện thoại: 37945135 
- Chuyên cung cấp phân bón.
3. Các hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh trên địa bàn TP.HCM
a) HTX rau an toàn Ngã Ba Giòng

- Địa chỉ: 63/5A, ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.
-  Điện thoại: (08). 37 180 596

b) Liên tổ Tân Trung - H. củ Chi

- Địa chỉ: Âp Đình, xã Tân Phú Trung, huyện củ Chi.

c) HTX rau an toàn Nhuận Đức - H. củ Chi

- Địa chỉ: Ap Bàu Trăn, xã Nhuận Đức, huyện củ Chi.

- Điện thoại: 0909. 272. 326

d) HTX rau an toàn Phước An H. Bình Chánh

- Địa chỉ: 12/19D ấp 4, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh.

- Điện thoại: 08.37608655

đ) Công ty TNHH Hương Cảnh

- Địa chỉ: 10/81 ấp 2, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

- Điện thoại: (08) 37123739

e) HTX nông nghiệp Thỏ Việt

- Địa chỉ: 214 tỉnh lộ 7 - ấp Bình Hạ Đông - xã Thái Mỹ - huyện Củ Chi - TP.HCM.

- Điện thoại: 0906678839
VI. KẾT LUẬN
Rau xanh, rau gia vị và các loại củ, quả (sau đây gọi tắt là rau) là nguồn thực phẩm quan trọng trong việc bổ sung dinh dưỡng thiết yếu cho con người mỗi ngày. Đặc biệt là các loại vitamin, chất khoáng, chất xơ có trong rau giúp cân bằng dinh dưỡng cho cơ thể.
Vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trong rau xanh đang thực sự trở thành vấn đề quan tâm của toàn xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình thâm canh tăng năng suất cây trồng để tạo ra khối lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế ngày một cao, tình hình VSATTP trong nông sản ở Việt Nam, nhất là trong rau xanh đang gây nhiều lo lắng và bức xúc.  Tình trạng rau bị ô nhiễm do thuốc BVTV, Nitrat (NO3), kim loại nặng, vi sinh vật (VSV) gây hại đã đến mức báo động từ nhiều năm nay. Kết quả phân tích dư lượng các chất độc hại trong rau của Cục BVTV và Viện BVTV trong thời gian gần đây cho thấy: có tới 30 – 50% số mẫu rau có dư lượng thuốc BVTV, kim loại nặng, Nitrat và vi sinh vật gây bệnh vẫn được bán tràn lan trên thị trường. Trước tình hình đó, tài liệu này giúp hướng dẫn kỹ thuật cho người sản xuất và người tiêu dùng về rau an toàn.

Chú dẫn:

Tài liệu này được biên soạn tóm tắt trên cơ sở các mô hình do Trung tâm Khuyến nông – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. HCM biên soạn.

Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM mạn phép được sử dụng để cung cấp cho nông dân.
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